TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN TẬP VẬT LÝ LỚP 8.

Câu 1: Khi nào lực sinh công? Cho ví dụ?
Trả lời: Khi lực tác dụng lên 1 vật và vật chuyển động theo phương không vuông góc với  phương của lực thì lực có sinh công.
 Ví dụ: lực sĩ đang nâng quả tạ từ dưới thấp lên cao
· Lực nâng của lực sĩ thực hiện công.
Câu 2: Khi lực tác dụng cùng hướng với hướng chuyển động của vật công của lực phụ thuộc vào yếu tố nào? Khi này, hãy nêu công thức tính công, tên gọi và đơn vị của từng đại lượng trong công thức?
Trả lời: Phụ thuộc vào: độ lớn lực tác dụng vào vật và độ dài quãng đường di chuyển của vật.
Công thức: A = F.s 
trong đó : A: công thực hiện(J).
S: quãng đường (m) 
F: lực tác dụng (N).
Câu 3: Phát biểu định luật về công?
Trả lời: Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi.
Câu 4: Làm thế nào để biết người nào hoặc máy nào làm việc khỏe hơn.?
Công suất được tính như thế nào? Nêu công thức tính công suất cho biết tên và đơn vị mỗi đại lượng trong công thức?
Trả lời: Để biết người nào hoặc máy nào làm việc khỏe hơn người ta dùng đại lượng công suất.
Công suất được tính bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian.
Công thức : P = A/t 
trong đó: P : công suất (W)  
A: công thực hiện(J) 
 t: thời gian(s)
Câu 5: Đại lượng nào của một vật  cho biết vật có khả năng thực hiện công? nêu ví dụ minh họa và giải thích? Đơn vị của đại lượng này là gì?
Trả lời: Khi một vật có khả năng sinh công ta nói vật đó có năng lượng.
Ví dụ: cây ná được kéo căng có năng lượng vì cây ná có thể sinh công đẩy viên bi kẹp trong cây ná bay đi
Năng lượng có đơn vị là Jun (J)
Câu 6: Khi nào năng lượng của một vật được gọi là thế năng trọng trường? Cho ví dụ? Thế năng trọng trường phụ thuộc vào yếu tố nào?
Trả lời: Năng lượng của vật có được khi vật ở một độ cao so với mặt đất (hoặc so với một vị trí khác được chọn làm mốc) gọi là thế năng trọng trường.
Ví dụ: nước được ngăn ở trên đập cao.  năng lượng của dòng nước được dự trữ ở dạng thế năng trong trường.
· Vật ở càng cao và có khối lượng càng lớn thì thế năng trọng trường càng lớn.
Câu 7: Thế năng đàn hồi là gì? Nêu đặc điểm của thế năng đàn hồi?
Trả lời: Năng lượng của vật có được khi vật bị biến dạng đàn hồi gọi là thế năng đàn hồi.
Khi vật bị biến dạng đàn hồi, độ biến dạng của vật càng lớn thì thế năng đàn hồi càng lớn 
Câu 8: Khi nào năng lượng của một vật được gọi là động năng? cho ví dụ?
 	Động năng  phụ thuộc vào yếu tố nào?
Trả lời:Năng lượng của vật có được do chuyển động mà có gọi là động năng.
Ví dụ: xe đang chạy trên đường.
Vật có khối lượng càng lớn và chuyển động càng nhanh thì động năng càng lớn
Câu 9: Tổng thế năng và động năng của một vật gọi là gì? Cho ví dụ?
Trả lời: Một vật vừa có thế năng vừa có động năng. Tổng thế năng và động năng của một vật gọi là cơ năng.
Ví dụ: máy bay đang bay trên trời.
Câu 10 : Hãy nêu kết luận về sự chuyển hóa giũa các dạng cơ năng.
Trả lời: Khi một vật chuyển động, thế năng có thể chuyển hóa thành động năng và ngược lại, động năng có thể chuyển hóa thành thế năng
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Bài 1: Hãy giải thích vì sao vận động viên cử tạ khi đang nâng quả tạ đi lên thì lực nâng sinh công còn khi giữ quả tạ ở trên cao thì không sinh công?
Bài 2: Một vật được kéo di chuyển trên một mặt dốc nghiêng. Kể tên những lực tác dụng lên vật và cho biết lực nào thực hiện công và lực nào không sinh công?
Bài 3: Một xe ô tô chở hàng, đầu máy phải tác dụng vào xe một lực kéo 1500 N. tính công của lực kéo khi nó di chuyển quãng đường 19 km.
Bài 4: Một vật rơi từ độ cao 5 m. Bỏ qua sức cản của không khí.
a. Trong trường hợp này lực nào thực hiện công?
b. Khối lượng của vật là bao nhiêu biết công thực hiện có độ lớn 200 J  
Bài 5: Một băng tải vận chuyển hàng lên cao là một mặt phằng nghiêng dài 7,5 m, cao 2,5 m. cho biết vật nặng trên bang tải có khối lượng 12kg. 
a. Tìm lực do băng tải tác dụng lên vật nặng để kéo vật đi 
b. Tính công thực hiện khi di chuyển vật trên băng tải ?(Bỏ qua ma sát)
Bài 6: Người ta phải dùng một lực 450 N mới kéo được một vật nặng 80 kg lên cao 1,5 m bằng một mặt phẳng nghiêng dài 5 m. Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng?
Bài 7: Người ta phải dùng một lực 400 N mới kéo được một vật nặng 80 kg lên cao 1,2 m bằng một mặt phẳng nghiêng dài 4 m.
a. Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng?
b. Tính lực ma sát sinh ra trên mặt phẳng nghiêng khi kéo vật?
Bài 8: Người ta lăn đều một thùng hàng có khối lượng 30 kg theo một tấm ván nghiêng dài 5 m lên sàn ô tô cao 1,5 m. lực cản do ma sát trên đường lăn là 10 N.
a. Tính công thực hiện và lực tác dụng của người đó?
b. Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng?
Bài 9: Một người dùng ròng rọc động để nâng một vật nặng 35 kg lên cao 30 m với công suất 500 W. Tính:
a. Công mà người đó thực hiện trong 25 giây?
b. Hiệu suất của ròng rọc động?
Bài 10: Một người dùng cung để bắn đi một mũi tên. Khi này đã có sự chuyển hóa của các dạng cơ năng nào giữa cung với tên?
Một vật được ném từ trên cao xuống, khi vật chuyển động có sự chuyển hóa cơ năng của vật từ dạng nào sang dạng nào?
Bài 11: Hãy nêu ví dụ về những hiện tượng trong đời sống:
a. Thế năng chuyển hóa thành động năng.
b. Động năng chuyển hóa thành thế năng.
c. Sự lặp đi lắp lại nhiều lần việc chuyển hóa qua lại giữa thế năng và động năng.
Bài 12: Một người có khối lượng 50 kg đi lên cầu thang. Người này di chuyển từ mặt đất lên tầng lầu ở độ cao 8 m trong thời gian 50 s. Tính công suất của người này?
Bài 13: Khi dùng búa đóng đinh, búa sẽ tác dụng một lực lên đinh và sinh công khiến đinh cắm sâu vào gỗ. em hãy cho biết năng lượng của búa là gì? Năng lượng này phụ thuộc vào đại lượng nào?
Bài 14: Đại lượng nào của một vật cho biết vật có khả năng thực hiện công? Nêu ví dụ và giải thích?
Cơ thể của mỗi học sinh chúng ta có đại lượng nêu trên không? Hãy giải thích vì sao?
Bài 15: Nêu kết luận về sự chuyển hóa giữa các dạng cơ năng? Cho ví dụ trong đời sống?
Bài 16: Một người dùng cây cung để bắn một mũi tên đi. Khi này đã có sự chuyển hóa của các dạng cơ năng nào giữa cung với tên.?
Bài 17: Một người dùng đòn bẩy để nâng một khối đá lên. Cho biết lực do khối đá đè xuống đòn bẩy là F1 = 1 000  N, lực do tay tác dụng vào đòn bẩy là  F2 = 200 N.
Để nâng khối đá lên 10 cm,nơi tay đè phải di chuyển một đoạn là bao nhiêu và công thực hiện là bao nhiêu?

Lưu ý: Hs xem và làm lại các bài tập trong sách tài liệu dạy và học vật lý 8 từ bài công.
